
PHÂN KỲ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  

NGÀNH NGHỀ: TIẾNG HÀN QUỐC 

             

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun 
 o      o 

 n 

Số 

tín 

chỉ 

Thờ    an học tập (  ờ) Phân theo học kỳ 

Tổn  

số 

Tron  đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I C c môn học chun /đ   cƣơn            

POL121(MH)    o        n  tr  - 1 Lý t uyết 2 36 20 14 2     30     

POL122(MH)    o        n  tr  - 2 Lý t uyết 2 39 21 15 3       39   

LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 30 18 10 2 30         

PHE121(MH)    o     t ể   ất T ự   àn  2 60 5 51 4       60   

MIE141(MH)    o     quố  p òng - An ninh T ự   àn  4 75 36 35 4 

 

  75     

GIF131(MH) T n  ọ  T ự   àn  3 75 15 58 2 75         

ENG131(MH) T ếng An  - 1 T      p 3 72 25 43 4 72         

ENG122(MH) T ếng An  - 2 T      p 2 48 16 30 2   48       

  Tổng (I)   20 435 156 256 23 177 48 105 99 0 

II C c môn học, mô đun chuyên môn n ành, n hề           

II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

VNP221(MH)  T ếng V ệt t ự   àn  Lý t uyết 2 45 12 30 3     45     

BVC221(MH)  Cơ sở văn  óa V ệt Nam Lý t uyết 2 30 27 0 3   30       

 

Tổng (II.1)   4 75 39 30 6 0 30 45 0 0 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề           

PKR321(MĐ)   Ngữ âm t ếng Hàn  T      p 2 45 15 27 3 45         

SK1331(MĐ)   T ếng Hàn tổng   p 1-1 T      p 3 70 20 46 4 70         

SK1332(MĐ)   T ếng Hàn tổng   p 1-2 T      p 3 70 20 46 4 70         

SK1333(MĐ)   T ếng Hàn tổng   p 1-3 T      p 3 70 20 46 4 70         



SK1334(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 1-4 T      p 3 70 20 46 4 70         

SK2331(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 2-1 T      p 3 70 20 46 4   70       

SK2332(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 2-2 T      p 3 70 20 46 4   70       

SK2333(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 2-3 T      p 3 70 20 46 4   70       

SK2334(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 2-4 T      p 3 70 20 46 4   70       

SK3331(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 3-1 T      p 3 70 20 46 4   70       

SK3332(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 3-2 T      p 3 70 20 46 4     70     

SK3333(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 3-3 T      p 3 70 20 46 4     70     

SK3334(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 3-4 T      p 3 70 20 46 4     70     

SK4331(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 4-1 T      p 3 70 20 46 4     70     

SK4332(MĐ)  T ếng Hàn tổng   p 4-2 T      p 3 70 20 46 4     70     

TMK331(MĐ)  T ếng Hàn  u l    T      p 3 60 30 26 4       60   

EKR331(MĐ)  K n  tế Hàn Quố  T      p 3 60 30 26 4       60   

KRS321(MĐ)  Hàn Quố   ọ  T      p 2 45 15 27 3       45   

PTK331(MĐ)  T ự   àn       t ếng Hàn 1 T      p 3 70 20 46 4       70   

PTK332(MĐ)  T ự   àn       t ếng Hàn 2 T      p 3 70 20 46 4       70   

PTK333(MĐ)  T ự   àn       t ếng Hàn 3 T      p 3 70 20 46 4       70   

KOR351(MĐ) 
T ự  tập tốt ng  ệp và trả  

ng  ệm T      p 
5 225  0 225 0         225 

  Tổng (II.2)   66 1625 430 1113 82 325 350 350 375 225 

  Tổng (II)   70 1700 469 1143 88 325 380 395 375 225 

  Tổn  cộn    90 2135 625 1399 111 502 428 500 474 225 

  Tổn    ờ theo HK             490 416 506 465 225 

 


